
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 ngõ 63 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG TLL

0110787615

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(Không bao gồm chia tách đất và cải tạo đất)

4299

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

14. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

15. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

16. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG TLL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TLL SPARE PARTS EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TLL MACHINO CO,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917192840
Email: tllmachino@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua 
sử dụng)

4541

19. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
mô tô, xe máy)

4543

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm)

4610

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

23. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa

5022

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách tại 
cảng hàng không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà 
ga, kho hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay; Kinh doanh 
dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay)

5229

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:  
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định 

4931

29. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch;
- Kinh doanh vận tải hành khách ngang sông;

5021

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Loại trừ dịch vụ hoa tiêu

5222
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
THẠCH

Việt 
Nam

Số 19 ngõ 63 Phố 
Thiên Hiền, Phường 
Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.000.000.000 80,000 033060000033

2 NGUYỄN 
TUẤN 
LONG

Việt 
Nam

Số 19 ngõ 63 Phố 
Thiên Hiền, Phường 
Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 20,000 001092001884

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
(Không bao gồm bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033060000033
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 63 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 ngõ 63 Phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THẠCH Nam

16/04/1960 Kinh Việt Nam

09/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 19/07/2024 đến ngày 18/08/2024


